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I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 
   a) Số liền sau của 42 099 là:         
   A. 42 100              B. 42 098              C. 43 099                 D. 43 100
   b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:
    A. 8 576		     B. 8 756		     C. 8 765		          D. 8 675
   c)  1 giờ 15 phút = … phút
    A. 115 phút	     B. 615 phút            C. 65 phút	          D. 75 phút
   d) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
    A. Thứ tư              B. Thứ năm          C. Thứ bảy                D. Chủ nhật
Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu:  > < =       
a) 76 635 … 76 653  
b) 18 536 … 17 698
    c) 47 526 … 47 520 + 6  
b) 92 569 … 92 500 + 70
Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. 
    a) Diện tích của hình chữ nhật là:
    A. 24 cm2                B. 24cm                 C. 20 cm2                  D. 20 cm
    b) Chu vi của hình chữ nhật là:
    A. 10 cm                  B. 20cm                 C. 24 cm2                 D. 24 cm
Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
    A. 1 207 dm          B. 127 dm            C. 1 270 dm             D. 1 027 dm    
Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: 
a)  27 684 + 11 023      b) 84 695 – 2 367       c) 1 041 x 7                  d) 24 672 : 6
																										
										 

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức:   
   a). 229 + 126 x 3 = …………………         b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….
                               = …………………                                              = …………………….

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: 
   a). X x 6 = 2 412                                         b). X : 3 = 1 824
            …………………………….                      …………………………………
            …………………………….                      …………………………………
Câu 8: (2,0 điểm).    
  Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao
  nhiêu kí- lô- mét?

